CHƯƠNG 3
BÀI 2. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
+ Trong dung dịch, các axit, bazơ và muối bị phân li thành ion (thuyết điện li): Anion mang điện âm là gốc axit hoặc nhóm (OH)-, còn cation mang điện dương là ion kim loại ion H+ hoặc một số nhóm nguyên tử khác.
+ Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion trong điện trường.

+ Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi các anion đi tới anôt kéo các ion kim loại của điện cực vào trong dung dịch.

+ Khối lượng của chất được giải phóng ra ở điện cực khi điện phân:
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Trong đó m tính bằng gam, A là khối lượng mol nguyên tử của chất, I tính bằng ampe, t tính bằng giây, n là hóa trị của nguyên tố tạo ra ion.

+ Hiện tượng điện phân được áp dụng trong các công nghệ luyện kim, hóa chất, mạ điện,…
TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

Câu 1. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của

A. các chất tan trong dung dịch.


B. các ion dương trong dung dịch.


C. các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch.


D. các ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch.
Câu 2. Khi nhiệt độ tăng thì điện trở của chất điện phân

A. tăng.

B. giảm.


C. không đổi.

D. có khi tăng có khi giảm.
Câu 3. Hạt mang tải điện trong chất điện phân là

A. ion dương và ion âm.

B. electron và ion dương


C. electron.

D. electron, ion dương và ion âm.
Câu 4. Khi nhiệt độ tăng điện trở của chất điện phân giảm là do

A. số electron tự do trong bình điện phân tăng.


B. số ion dương và ion âm trong bình điện phân tăng.


C. các ion và các electron chuyển động hỗn độn hơn.


D. bình điện phân nóng lên nên nở rộng ra.
Câu 5. Chọn phương án đúng. Khi nhiệt độ tăng điện trở chất điện phân giảm là do:
(1) Chuyển động nhiệt của các phân tử tăng nên khả năng phân li thành các ion tăng do tác dụng của các va chạm. Kết quả là làm tăng nồng độ hạt tải điện.

(2) Độ nhớt của dung dịch giảm làm cho các ion chuyển động được dễ dàng hơn.

A. (1) đúng, (2) sai.

B. (1) sai, (2) đúng.


C. (1) đúng, (2) đúng.

D. (1) sai, (2) sai.
Câu 6. Hiện tượng tạo ra hạt tải điện trong dung dịch điện phân

A. là kết quả của dòng điện chạy qua chất điện phân.


B. là nguyên nhân chuyển động của các phân tử.




C. là dòng điện trong chất điện phân.


D. cho phép dòng điện chạy qua chất điện phân.
Câu 7. Hiện tượng phân li các phân tử hòa tan trong dung dịch điện phân

A. là kết quả của dòng điện chạy qua chất điện phân.


B. là nguyên nhân duy nhất của sự xuất hiện dòng điện chạy qua chất điện phân.


C. là dòng điện trong chất điện phân.


D. tạo ra hạt tải điện trong chất điện phân.
Câu 8. Nguyên nhân làm xuất hiện các hạt tải điện trong chất điện phân là

A. do sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai điện cực.


B. do sự phân li của các chất tan trong dung môi.


C. do sự trao đổi electron với các điện cực.


D. do nhiệt độ của bình điện phân giảm khi có dòng điện chạy qua.
Câu 9. Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực bằng đồng là

A. không có thay đổi gì ở bình điện phân.


B. anôt bị ăn mòn.


C. đồng bám vào catôt.


D. đồng chạy từ anôt sang catôt.
Câu 10. Trong dung dịch điện phân, các hạt tải điện được tạo thành do

A. các electron bứt ra khỏi nguyên tử trung hòa.


B. sự phân li các phân tử thành ion.


C. các nguyên tử nhận thêm electron.


D. sự tái hợp các ion thành phân tử.
Câu 11. Để xác định số Farađay ta cần phải biết đương lượng gam của chất khảo sát, đồng thời phải đo khối lượng của chất đó bám vào.

A. một điện cực và cường độ dòng điện.


B. anot và thời gian chạy qua chất điện phân của các ion dương.


C. catot và thời gian chạy qua chất điện phân của các ion âm.


D. một điện cực và điện lượng chạy qua bình điện phân.
Câu 12. Khối lượng khí clo sản xuất ra cực dương của các bình điện phân 1, 2, 3 (xem hình vẽ) trong một khoảng thời gian nhất định sẽ
	
A. bằng nhau trong cả ba bình điện phân.



B. nhiều nhất trong bình 1 và ít nhất trong bình 3.



C. nhiều nhất trong bình 2 và ít nhất trong bình 3.



D. nhiều nhất trong bình 2 và ít nhất trong bình 1.
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 Câu 13. Để tiến hành các phép đo cần thiết cho việc xác định đương lượng điện hóa của một kim loại nào đó, ta cần phải sử dụng các thiết bị

A. cân, ampe kế, đồng hồ bấm giây.


B. cân, vôn kế, đồng hồ bấm giờ.


C. ôm kế, vôn kế, đồng hồ bấm giờ.


D. vôn kế, ampe kế, đồng hồ bấm giờ.
	Câu 14. Người ta bố trí các điện cực của một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, như trên hình vẽ, với các điện cực đều bằng đồng, có diện tích bằng nhau. Sau thời gian t, khối lượng đồng bám vào các điện cực 1, 2 và 3 lần lượt là m1, m2 và m3. Chọn phương án đúng.
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Câu 15. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

A. dòng các electron chuyển động có hướng ngược chiều điện trường.


B. dòng các ion dương chuyển động có hướng thuận chiều điện trường.


C. dòng các ion âm chuyển động có hướng ngược chiều điện trường.


D. dòng chuyển động có hướng đồng thời của các ion dương thuận chiều điện trường và của các ion âm ngược chiều điện trường.
Câu 16. Hiện tượng điện phân có dương cực tan là hiện tượng điện phân dung dịch 

A. axit hoặc bazơ với điện cực là graphit.


B. muối có chứa kim loại dùng làm catôt.


C. muối có chứa kim loại dùng làm anôt. Kết quả là kim loại tan dần từ anôt tải sang catôt.


D. muối có chứa kim loại dùng làm anôt. Kết quả là kim loại được tải dần từ catôt sang anôt.
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH
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TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

DẠNG 1: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐIỆN PHÂN

TRONG MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN

+ Định luật I Farađay: 
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+ Định luật II Farađay: 
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Câu 1. Đương lượng điện hóa của niken 
[image: image13.wmf]3

k0,3.10g/C

-

=

. Một điện lượng 5C chạy qua bình điện phân có anôt bằng niken thì khối lượng của niken bám vào catôt là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn

* Tính: 
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=> Chọn C.
Câu 2. Đương lượng điện hóa của đồng là 
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. Muốn cho trên catôt của bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, với cực dương bằng đồng xuất hiện 1,65 g đồng thì điện lượng chạy qua bình phải là

A. 
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5.10C


B. 
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5.10C


C. 
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D. 
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Hướng dẫn

* Từ: 
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 => Chọn A.
Câu 3. Khi điện phân dung dịch nhôm ôxit Al2O3 nóng chảy, người ta cho dòng điện cường độ 20 kA chạy qua dung dịch này tương ứng với hiệu điện thế giữa các điện cực là 5,0 V. Nhôm có khối lượng mol là 
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 và hóa trị 
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. Để thu được 1 tấn nhôm thời gian điện phân và lượng điện năng đã tiêu thụ lần lượt là

A. 7,2 ngày và 53,6 MJ

B. 6,2 ngày và 53,6 MJ.


C. 7,2 ngày và 54,6 MJ.

D. 6,2 ngày và 54,6 MJ.
Hướng dẫn

* Từ 
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 => Chọn B.
Câu 4. Người ta muốn bóc một lớp đồng dày 
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 trên một bản đồng diện tích 
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 bằng phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện là 0,01 A. Biết đương lượng gam của đồng là 32 g/mol, khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3. Tính thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng.

A. 45 phút.
B. 2684 phút.
C. 22 phút.
D. 1342 phút.
Hướng dẫn

* Tính: 
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 => Chọn A.
Câu 5. Chiều dày của một lớp niken phủ lên một tấm kim loại là 
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 sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 
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. Biết niken có 
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 và có khối lượng riêng là 
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. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là

A. 1,96 A.
B. 2,85 A.
C. 2,68 A.
D. 2,45 A.
Hướng dẫn

* Tính: 
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 => Chọn D.
Câu 6. Muốn mạ đồng một tấm sắt có diện tích tổng cộng 200 cm2, người ta dùng tấm sắt làm catôt của một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và anôt là một thanh đồng nguyên chất, rồi cho dòng điện có cường độ 
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 chạy qua trong thời gian 2 giờ 40 phút 50 giây. Cho biết đồng có 
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 và có khối lượng riêng 
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. Tìm bề dày lớp đồng bám trên mặt tấm sắt.

A. 0,196 mm.
B. 0,285 mm.
C. 0,180 mm.
D. 0,145 mm.
Hướng dẫn

* Tính: 
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 => Chọn C.
Câu 7. Hai bình điện phân: (
[image: image44.wmf]3

FeCl/Fe

 và
[image: image45.wmf]4

CuSO/Cu

) mắc nối tiếp. Sau một khoảng thời gian, bình thứ nhất giải phóng một lượng sắt là 1,4 g. Biết khối lượng mol của đồng và sắt là 64 và 56, hóa trị của đồng và sắt là 2 và 3. Tính lượng đồng giải phóng ở bình thứ hai trong cùng khoảng thời gian đó.

A. 2,8 g.
B. 2,4 g.
C. 2,6 g.
D. 3,2 g.
Hướng dẫn

* Từ: 
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=> Chọn B.
Câu 8. Hai bình điện phân: (
[image: image47.wmf]4

CuSO/Cu

 và 
[image: image48.wmf]3

AgNO/Ag

) mắc nối tiếp, trong một mạch điện. Sau một thời gian điện phân, tổng khối lượng catôt của hai bình tăng lên 2,8 g. Biết khối lượng mol của đồng và bạc là 64 và 108, hóa trị của đồng và bạc là 2 và 1. Gọi điện lượng qua các bình điện phân là q, khối lượng Cu và Ag được giải phóng ra catôt lần lượt là m1 và m2. Chọn phương án đúng.

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn

* Từ: 
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=> Chọn D.
Câu 9. Hai bình điện phân: (
[image: image55.wmf]4

CuSO/Cu

 và 
[image: image56.wmf]3

AgNO/Ag

) mắc nối tiếp, trong một mạch điện có cường độ 0,5 A. Sau thời gian điện phân t, tổng khối lượng catôt của hai bình tăng lên 5,6 g. Biết khối lượng mol của đồng và bạc là 64 và 108, hóa trị của đồng và bạc là 2 và 1. Tính t.

A. 2h 28 phút 40s.
B. 7720 phút.
C. 2h 8 phút 40s.
D. 8720 phút.
Hướng dẫn

* Từ 
[image: image57.wmf]12

12

12

AA

1A11164108

m=ItmmItIt5,60,5t

FnFnFn9650021

æö

Þ+=+Þ=+

ç÷

èø



[image: image58.wmf]t2h8'40"

Þ=

 => Chọn C.
Câu 10. Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 
[image: image59.wmf]2

W

. Anôt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 12 V. Biết bạc có A=108 g/mol , có 
[image: image60.wmf]n1
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. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là

A. 4,32 mg.
B. 4,32 g.
C. 6,486 mg.
D. 6,48 g.
Hướng dẫn

* Từ: 
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 => Chọn D.

Câu 11. Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với các điện cực đều bằng đồng, diện tích catot bằng 10 cm2, khoảng cách từ catot đến anot là 5 cm. Đương lượng gam của đồng là 32. Hiệu điện thế đặt vào 
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, điện trở suất của dung dịch là 
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. Sau thời gian 
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, khối lượng đồng bám vào catot gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,327 g.
B. 1,64 g.
C. 1,78 g.
D. 2,65 g.
Hướng dẫn

* Từ:


[image: image65.wmf]4

1A1AU1AU1151

mIttSt.32..10.10.36001,79(g)

FnFnRFnl965000,20,05
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=> Chọn C.

Câu 12. Người ta bố trí các điện cực của một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, như trên hình vẽ, với các điện cực đều bằng đồng có diện tích đều bằng 10 cm2, khoảng cách từ chúng đến anot lần lượt là 
	30 cm, 20 cm và 10 cm. Đương lượng gam của đồng là 32. Hiệu điện thế đặt vào 
[image: image66.wmf]U15 V

=

, điện trở suất của dung dịch là 
[image: image67.wmf]0,2 m

W

. Sau thời gian 
[image: image68.wmf]t1 h

=

, khối lượng đồng bám vào các điện cực 1, 2 và 3 lần lượt là m1, m2 và m3. Giá trị của 
[image: image69.wmf]123

(mmm)

++

 gần giá trị nào nhất sau đây?
	[image: image70.png]






A. 0,327 g.

B. 0,164 g.


C. 0,178 g.

D. 0,265 g.
Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image71.wmf]123
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[image: image72.wmf]4
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=> Chọn A.

Câu 13. Một bình điện phân chứa dung dịch nitrat (AgNO3) có điện trở 
[image: image73.wmf]2 

W

. Anôt của bình bằng bạc có đương lượng gam là 108. Nối hai cực của bình điện phân với nguồn điện có suất điện động 12 V và điện trở trong 
[image: image74.wmf]2 

W

. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là

A. 4,32 mg.
B. 4,32 g.
C. 3,24 mg.
D.  3,24 g.
Hướng dẫn

* Tính: 
[image: image75.wmf]1A1A110812

mItt.9653,24(g)

FnFnRr96500122
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 => Chọn D.
Câu 14. Xác định khối lượng đồng bám vào catôt của bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuSO4) khi dòng điện hạy qua bình này trong 1 phút và có cường độ thay đổi theo thời gian với quy luật 
[image: image76.wmf]I0,05t (A)

=

 với t tính bằng s. Đồng có khối lượng mol là 
[image: image77.wmf]A63,5 g/mol

=

 và hóa trị 
[image: image78.wmf]n2

=

.

A. 4,32 mg.
B. 4,32 g.
C. 29,6 mg.
D. 29,6 g.
Hướng dẫn

* Điện lượng chuyển qua: 
[image: image79.wmf]60
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* Tính: 
[image: image80.wmf]3
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mq.9029,6.10(g)
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-
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 => Chọn C.

Câu 15. Xác định độ lớn điện tích nguyên tố e bằng cách dựa vào định luật II Faraday về điện phân. Biết số Faraday 
[image: image81.wmf]F96500 C/mol

=

, số Avogadro 
[image: image82.wmf]23

A

N6,023.10

=

.

A. 
[image: image83.wmf]19

1,606.10C

-


B. 
[image: image84.wmf]19

1,601.10C

-


C. 
[image: image85.wmf]19

1,605.10C

-


D. 
[image: image86.wmf]19

1,602.10C

-


Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image87.wmf]1A

mq

Fn

=

, xét nguyên tố hóa trị 
[image: image88.wmf]n1

=

 thì 
[image: image89.wmf]1

mAq

F

=

.
* Khi có 1 mol chất (số hạt là NA) giải phóng ra ở điện cực, tức 
[image: image90.wmf]mA

=

 thì 
[image: image91.wmf]qF96500 C

==

 => Độ lớn điện tích của một hạt ion hóa trị 1 (bằng độ lớn điện tích nguyên tố): 
[image: image92.wmf]19

e

23
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 => Chọn D.

Câu 16. Khi điện phân dung dịch muối ăn NaCl trong bình điện phân có điện cực anôt bằng graphit, người ta thu được khí clo ở anôt và khí hidro ở catôt. Thể tích của các khí H2 và khí Cl2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn khi điện phân trong khoảng thời gian 10 phút với cường độ dòng điện 10A lần lượt là

A.  0,696 lít và 0,696 lít.

B. 0,696 lít và 1,392 lít.


C. 1,392 lít và 0,696 lít.

D. 1,392 lít và 1,392 lít.
Hướng dẫn

* Vì H và Cl đều có 
[image: image93.wmf]n1

=

 nên từ: 
[image: image94.wmf]1A1m1

mItmAItIt

FnFAF

=Þ=Þ=

 đây là số mol nguyên tử giải phóng ra => Số mol phân tử (gồm 2 nguyên tử) giải phóng ra:

[image: image95.wmf]0

1m11116

nIt.10.10.60(mol)

2A2F296500193

====


* Thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn: 
[image: image96.wmf]0

6

Vn.22,4 (l).22,40,696 (l)

193

===


=> Chọn A.

Câu 17. Khi điện phân một dung dịch muối ăn trong nước, người ta thu được khí hiđro vào một bình có thể tích 
[image: image97.wmf]V1 lit

=

. Biết hằng số khí 
[image: image98.wmf]R8,314 J/mol.K

=

, hiệu điện thế đặt vào hai cực của bình là 
[image: image99.wmf]U50 V

=

, áp suất của khí hiđro trong bình bằng 
[image: image100.wmf]p1,3 atm

=

 và nhiệt độ của khí là 270C. Chất khí này thỏa mãn chương trình Clapeyron – Mendeleev: 
[image: image101.wmf]0

pVnRT

=

, với n0 là số mol và T là nhiệt độ tuyệt đối của khối khí. Công thực hiện bởi dòng điện khi điện phân gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
[image: image102.wmf]5

6.10J


B. 
[image: image103.wmf]5

4.10J


C. 
[image: image104.wmf]5

5.10J


D. 
[image: image105.wmf]5

7.10J


Hướng dẫn

* Từ phương trình Clapeyron – Mendeleev:

[image: image106.wmf]53

000
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pVnRn.8,314n(mol)
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=> Số mol nguyên tử hidro: 
[image: image107.wmf]H0

1300

n2n(mol)

12471

==


* Vì H có hóa trị 
[image: image108.wmf]n1

=

 nên từ: 
[image: image109.wmf]H
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[image: image110.wmf]3

q10,0593.10(C)

Þ=


* Công của dòng điện: 
[image: image111.wmf]35

AUq50.10,0593.105.10(J)
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 => Chọn C.
Câu 18. Để xác định đương lượng điện hóa của đồng (Cu), một học sinh đã cho dòng điện có cường độ 1,2 A chạy qua bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuSO4) trong khoảng thời gian 5,0 phút và thu được 120 mg đồng bám vào catôt. Xác định sai số tỉ đối của kết quả thí nghiệm do học sinh thực hiện với kết quả tính toán theo định luật II Faraday về điện phân khi lấy số Faraday 
[image: image112.wmf]F96500 (C/mol)

=

, khối lượng mol nguyên tử của đồng 
[image: image113.wmf]A63,5 g/mol

=

 và hóa trị 
[image: image114.wmf]n2

=

.

A. 2,2%.
B. 2,3%.
C. 1,3%.
D. 1,2%.
Hướng dẫn

* Kết quả thí nghiệm: 
[image: image115.wmf]3
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* Kết quả tính theo định luật II Faraday: 
[image: image116.wmf]1A163,5127

k(g/C)

Fn965002386000
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* Sai số tỉ đối: 
[image: image117.wmf]3
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 => Chọn C.

Câu 19. Tốc độ chuyển động có hướng của ion Na+ và Cl- trong nước có thể tính theo công thức: 
[image: image118.wmf]vE

=m

, trong đó E là cường độ điện trường, 
[image: image119.wmf]m

 có giá trị lần lượt là 
[image: image120.wmf]82

4,5.10 m/(Vs)

-

 và 
[image: image121.wmf]82

6,8.10 m/(Vs)

-

. Số Avogadro là 
[image: image122.wmf]23

A

N6,023.10

=

, độ lớn điện tích nguyên tố là 
[image: image123.wmf]19

1,6.10C

-

. Tính điện trở suất của dung dịch NaCl nồng độ 
[image: image124.wmf]0,1 mol/l

, cho rằng, toàn bộ các phân tử NaCl đều phân li thành ion.

A. 
[image: image125.wmf]0,948 m

W


B. 
[image: image126.wmf]0,828 m

W


C. 
[image: image127.wmf]0,918 m

W


D. 
[image: image128.wmf]0,928 m

W


Hướng dẫn

* Mật độ số hạt Na+ bằng số hạt Cl-: 
[image: image129.wmf]32325

n0,1.10.6,023.106,023.10
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 (hạt/m3).
* Trong thời gian t, điện lượng chuyển qua diện tích S bằng tổng điện tích (mỗi hạt mang điện tích e) có trong hình hộp: 
[image: image130.wmf]neSlneSvt

=


* Vì cả ion dương và ion âm đều dịch chuyển nên tổng điện tích dịch chuyển qua S sau thời gian t là:

[image: image131.wmf](
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* Mặt khác: 
[image: image132.wmf](
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[image: image133.wmf]25198
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 => Chọn C.

DẠNG 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐIỆN PHÂN
TRONG MẠCH ĐIỆN PHỨC TẠP

+ Định luật I Farađay: 
[image: image134.wmf]mkqkIt

==

.

+ Định luật II Farađay: 
[image: image135.wmf]1A

k

Fn

=

; với 
[image: image136.wmf]F96500 C/mol

=

.

+ Công thức Farađay: 
[image: image137.wmf]1A

mIt

Fn

=

.

+ Phân tích mạch để tính điện trở tương đương mạch ngoài R.

+ Phân tích để tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn 
[image: image138.wmf]b

E

 và 
[image: image139.wmf]b

r

.

+ Định luật Ôm: 
[image: image140.wmf]b
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Câu 1. Một bộ nguồn điện gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song; mỗi pin có suất điện động 0,9 V và điện trở trong 
[image: image141.wmf]0,6 

W

. Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có điện trở 
[image: image142.wmf]1,82 

W

 được mắc vào hai cực của bộ nguồn nói trên. Anôt của bình điện phân bằng đồng. Biết Cu có 
[image: image143.wmf]A64;n2

==

. Tính khối lượng đồng bám vào catôt của bình trong thời gian 50 phút.

A. 2,8 g.
B. 2,4 g.
C. 2,6 g.
D. 1,34 g.

Hướng dẫn
* Tính:
[image: image144.wmf]b
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* Từ: 
[image: image145.wmf]1A164

mIt.1,35.50.601,34(g)

Fn965002

===

 => Chọn D.
Câu 2. Người ta dùng 36 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 1,5 V, điện trở trong 
[image: image146.wmf]0,9 

W

 để cung cấp điện cho một bình điện phân đựng dung dịch ZnSO4 với cực dương bằng kẽm, có điện trở 
[image: image147.wmf]R3,6 

=W

. Biết đương lượng gam của kẽm là 32,5. Bộ nguồn được mắc thành n dãy song song trên mỗi dãy có m nguồn nối tiếp thì khối lượng kẽm bám vào catôt trong thời gian 1 giờ 4 phút 20 giây là lớn nhất và bằng

A. 3,25 g.
B. 4,25 g.
C. 5,15 g.
D. 2,15 g.
Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image148.wmf]b
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[image: image149.wmf]maxmax

1A1
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Þ===

 => Chọn A.

	Câu 3. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết nguồn có suất điện động 24 V, điện trở trong 
[image: image150.wmf]1 

W

; tụ điện có điện dung 
[image: image151.wmf]C4 F

=m

; đèn Đ loại 6 V – 6 W; các điện trở có giá trị 
[image: image152.wmf]12

R6 ;R4 

=W=W

; bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và có anôt làm bằng Cu, có điện trở 
[image: image153.wmf]Rp2 

=W

. Đương lượng gam của đồng là 32. Coi điện trở của đèn không đổi. Khối lượng Cu bám vào catôt sau 16 phút 5 giây và điện tích của tụ điện lần lượt là
	[image: image154.png]






A. 1,38 g và 
[image: image155.wmf]28 C

m

.
B. 1,38 g và 
[image: image156.wmf]56 C

m

.
C. 1,28 g và 
[image: image157.wmf]56 C

m

.
D. 1,28 g và 
[image: image158.wmf]28 C

m

.
Hướng dẫn

* Phân tích mạch: 
[image: image159.wmf]12
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* Tính: 
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* Tính: 
[image: image161.wmf]p
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[image: image162.wmf]6
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 => Chọn A.
Câu 4. Cho điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có n pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 
[image: image163.wmf]0,5 

W

. Mạch ngoài gồm các điện trở 
[image: image164.wmf]123

R20 ;R9 ;R2 

=W=W=W

; đèn Đ loại 3 V – 3 W; Rp là bình điện phân  đựng dung dịch AgNO3, có cực dương bằng bạc. Điện trở của ampe kế và dây

	nối không đáng kể; điện trở của vôn kế rất lớn. Biết ampe kế A1 chỉ 0,6 A, ampe kế A2 chỉ 0,4 A. Coi điện trở của đèn không đổi. Đương lượng gam của bạc là 108. Chọn phương án đúng.

A. Điện trở của bình điện phân là 
[image: image165.wmf]20 

W

.



B. 
[image: image166.wmf]n15

=

.
	[image: image167.png]






C. Khối lượng bạc giải phóng ở catôt sau 32 phút 10 giây là 0,432 g.


D. Đèn Đ sáng bình thường.
Hướng dẫn

* Tính: 
[image: image168.wmf]dd
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* Phân tích mạch: R1 nt ((R2 nt Rd) 
[image: image169.wmf]P

 (R3 nt Rp)).

* Tính:
[image: image170.wmf]2dA23pp
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* Tính: 
[image: image171.wmf]n
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* Khối lượng bạc: 
[image: image172.wmf]p

1A1
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* Vì cường độ dòng điện qua đèn bằng 
[image: image173.wmf]A2d

I0,4AI

=<

 nên đèn sáng yếu.

=> Chọn C.

	Câu 5. Cho mạch điện như hình vẽ. Ba nguồn điện giống nhau, 
[image: image174.wmf]12

R3 ;R6 

=W=W

; bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng và có điện trở 
[image: image175.wmf]p
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. Đương lượng gam của đồng là 32. Sau thời gian điện phân 386 giây, người ta thấy khối lượng của bản cực làm catôt tăng lên 0,64 gam. Dùng một vôn có điện trở rất lớn mắc vào 2 đầu A và C của bộ nguồn. Nếu bỏ mạch ngoài đi thì vôn kế chỉ 20 V. Điện trở trong của mỗi nguồn điện là 
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A. 
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D. 
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Hướng dẫn

* Từ: 
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* Điện trở mạch ngoài: 
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* Từ: 
[image: image183.wmf]bv

b

b

b

2U20(V)

20

I5r1()

r

Rr2,51,5r

rr1,5r

2

===

ì

ï

Þ=Þ=Þ=W

í

++

=+=

ï

î

EE

E

 => Chọn A.
Câu 6. Cho mạch điện như hình vẽ: Bộ nguồn gồm 6 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 2,25 V, điện trở trong 
[image: image184.wmf]0,5 

W

. Bình điện phân có điện trở Rp chứa dung dịch CuSO4, anôt làm bằng đồng. 
	Đương lượng gam của đồng là 32. Tụ điện có điện dung 
[image: image185.wmf]C6 F
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. Đèn Đ loại 4 V – 2 W, các điện trở có giá trị 
[image: image186.wmf]123
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. Biết đèn Đ sáng bình thường. Chọn phương án đúng.


A. Hiệu điện thế 
[image: image187.wmf]AB
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B. Khối lượng đồng bám vào catôt sau 32 phút 10 giây là 0,838 g.

C. Điện trở của bình điện phân là 
[image: image188.wmf]2,96 

W

.
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D. Điện phân của tụ điện là 
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Hướng dẫn

* Từ: 
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* Phân tích mạch: ((R1 nt Rd) 
[image: image192.wmf]P

 (Rp nt R2)) nt R3)

* Tính: 
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* Mà: 
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=> Chọn D.
Câu 7. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn gồm 8 nguồn giống nhau, mỗi cái có suất điện động 5 V; có điện trở trong 
[image: image196.wmf]0,25 

W

 mắc nối tiếp; đèn Đ có loại 4 V – 8 W; 


[image: image197.wmf]123p

R3 ;RR2 ;R4 

=W==W=W

 và Rp là bình điện phân đựng dung dịch Al2(SO4)3 có cực dương bằng Al. Đương lượng gam của nhôm là 9. Điều chỉnh biến trở Rb để đèn Đ sáng bình thường thì

A. Điện trở của biến trở bằng 
[image: image198.wmf]6 

W

.


B. Khối lượng Al giải phóng ở cực âm trong thời gian 1 giờ 4 phút 20 giây là 0,5 g.


C. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là 1,5 V.


D. Hiệu điện thế hai cực của bộ nguồn là 100/3 V.
Hướng dẫn

* Tính: 
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* Phân tích mạch: R1 nt ((R2 nt Rp) 
[image: image200.wmf]P

 (R3 nt Rd)) nt Rb
* Tính: 
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  => Chọn D.
Câu 8. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có 8 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 1,5 V, điện trở trong 
[image: image203.wmf]0,5 

W

, mắc thành 2 nhóm, mỗi nhánh có 4 nguồn mắc nối tiếp. Đèn Đ loại      3 V – 3 W; 
[image: image204.wmf]123p
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 và là bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, có cực dương bằng Cu. Biết Cu có khối lượng mol 64 và có hóa trị 2. Coi điện trở của đèn không thay đổi. Khối lượng Cu giải phóng ra ở cực âm trong thời gian 32 phút 10 giây và hiệu điện thế UMN lần lượt là

A. 0,512 g và +0,4 V.

B. 0,512 g và -0,4 V.


C. 0,28 g và +0,8 V.

D. 0,28 g và -0,8 V.
Hướng dẫn

* Tính: 
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* Phân tích mạch: R1 nt ((Rd nt R2) 
[image: image206.wmf]P

 (Rp nt R3))

* Tính: 
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* Tính: 
[image: image208.wmf]CDCD
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Chọn B
BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN TƯỚNG

Câu 1. Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Xác định khối lượng niken bám vào catôt khi cho dòng điện có cường độ 5,0 A chạy qua bình này trong khoảng thời gian 1 giờ. Đương lượng điện hóa của niken là 
[image: image210.wmf]3

0,3.10g/C

-

.

A. 1,5 kg.
B. 5,4 g.
C. 1,5 g.
D. 5,4 kg.
Câu 2. Cho dòng điện có cường độ 2 A chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối đồng có cực dương bằng đồng trong 1 giờ 4 phút 20 giây. Đương lượng gam của đồng là 32. Khối lượng đồng bám vào cực âm là

A. 2,65 g.
B. 6,25 g.
C. 2,56 g.
D. 5,62 g.
Câu 3. Cho dòng điện có cường độ 0,75 A chạy qua bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có cực dương bằng đồng trong thời gian 16 phút 5 giây. Đương lượng gam của đồng là 32. Khối lượng đồng giải phóng ra ở cực âm là

A. 0,24 kg.
B. 24 g.
C. 0,24 g.
D. 24kg.
Câu 4. Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 
[image: image211.wmf]2,5 

W

. Anôt của bình bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 10 V. Biết bạc có 
[image: image212.wmf]A108 g/mol

=

, có 
[image: image213.wmf]n1

=

. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là

A. 4,32 mg.
B. 4,32 g.
C. 2,16 mg.
D. 2,14 g.
Câu 5. Một bình điện phân đựng dung dịch đồng sunfat (CuSO4) với anôt bằng đồng. Khi cho dòng điện không đổi chạy qua bình này trong khoảng thời gian 30 phút, thì thấy khối lượng đồng bám vào catôt là 1,143 g. Biết đồng có 
[image: image214.wmf]A63,5g/mol, n=2

=

. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là

A. 1,93 mA.
B. 1,93 A.
C. 0,965 mA.
D. 0,965A.
Câu 6. Đương lượng điện hóa của niken 
[image: image215.wmf]3

k0,3.10g/C

-

=

. Một điện lượng 2 C chạy qua bình điện phân có anôt bằng niken thì khối lượng của niken bám vào catôt là

A. 
[image: image216.wmf]3

6.10g

-


B. 
[image: image217.wmf]4

6.10g

-


C. 
[image: image218.wmf]3

1,5.10g

-


D. 
[image: image219.wmf]4

1,5.10g

-


Câu 7. Đương lượng điện hóa của đồng là 
[image: image220.wmf]7

k3,3.10kg/C
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=

. Muốn cho trên catôt của bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, với cực dương bằng đồng xuất hiện 16,5 g đồng thì điện lượng chạy qua bình phải là

A. 
[image: image221.wmf]3

5.10C


B. 
[image: image222.wmf]4

5.10C


C. 
[image: image223.wmf]5

5.10C


D. 
[image: image224.wmf]6

5.10C


Câu 8. Người ta muốn bóc một lớp đồng dày 
[image: image225.wmf]d10 m

=m

 trên một bản đồng diện tích 
[image: image226.wmf]2

S1 cm

=

 bằng phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện là 0,02 A. Biết khối lượng riêng của đồng là 
[image: image227.wmf]3

8900 kg/m

. Tính thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng.

A. 45 phút.
B. 2684 s.
C. 22 phút.
D. 1342 s.
Câu 9. Một ampe kế được mắc nối tiếp với bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) và chỉ số của nó là 0,90 A. Số chỉ này bằng bao nhiêu phần trăm giá trị thực, nếu dòng điện chạy qua bình điện phân trong khoảng thời gian 5,0 phút đã giải phóng 316 mg bạc tới bám vào catôt của bình này. Đương lượng điện hóa của bạc (Ag) là 
[image: image228.wmf]1,118 mg/C



A. 95,5%.
B. 85,65%.
C. 95,6%.
D. 85,5%.
Câu 10. Chiều dày của một lớp niken phủ lên một tấm kim loại là 
[image: image229.wmf]h0,006 cm

=

 sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 
[image: image230.wmf]2

S30 cm

=

. Biết niken có 
[image: image231.wmf]A58;n2

==

 và có khối lượng riêng là 
[image: image232.wmf]3

D8,9 g/cm

=

. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là

A. 2,96 A.
B. 2,85 A.
C. 2,68 A.
D. 2,45 A.
Câu 11. Muốn mạ đồng một tấm sắt có diện tích tổng cộng 120 cm2, người ta dùng sắt làm catôt của một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và anôt là một thanh đồng nguyên chất, rồi cho dòng điện có cường độ 
[image: image233.wmf]I10 A

=

 chạy qua trong thời gian 2 giờ 40 phút 50 giây. Cho biết đồng có 
[image: image234.wmf]A64;n2

==

 và có khối lượng riêng 
[image: image235.wmf]33

D8,9.10 kg/m

=

. Tìm bề dày lớp đồng bám trên mặt tấm sắt. 

A. 0,300 mm.
B. 0,285 mm.
C. 0,180 mm.
D. 0,145 mm.
Câu 12. Một vật kim loại diện tích 120 cm2 được mạ niken. Dòng điện chạy qua bình điện phân có cường độ 30 A và thời gian mạ là 5 giờ. Niken (Ni) có khối lượng mol là 
[image: image236.wmf]A58,7 g/mol

=

, hóa trị 
[image: image237.wmf]n2

=

 và khối lượng riêng 
[image: image238.wmf]33

D8,8.10 kg/m

=

. Độ dày của lớp niken phủ đều trên mặt vật kim loại là

A. 0,300 mm.
B. 0,285 mm.
C. 0,156 mm. 
D. 0,145 mm.
Câu 13. Hai bình điện phân: (FeCl3/Fe và CuSO4/Cu) mắc nối tiếp. Sau một khoảng thời gian, bình thứ nhất giải phóng một lượng sắt là 2,1 g. Biết khối lượng mol của đồng và sắt là 64 và 56, hóa trị của đồng và sắt là 2 và 3. Tính khối lượng đồng giải phóng ở bình thứ hai trong cùng khoảng thời gian đó.

A. 2,8 g.
B. 2,4 g.
C. 3,6 g.
D. 3,2 g.
Câu 14. Mắc nối tiếp một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunfat (CuSO4) có anôt bằng đồng (Cu) với một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có anôt bằng bạc (Ag). Sau một khoảng thời gian có dòng điện không đổi chạy qua hai bình này, thì khối lượng anôt của bình chứa dung dịch CuSO4 bị giảm bớt 2,3 g. Xác định khối lượng bạc tới bám vào catôt của bình chứa dung dịch AgNO3. Đồng thời có khối lượng mol là 
[image: image239.wmf]1

A63,5 g/mol

=

 và hóa trị 
[image: image240.wmf]1

n2

=

, bạc có khối lượng mol là 
[image: image241.wmf]2

A108 g/mol

=

 và hóa trị 
[image: image242.wmf]2

n1

=



A. 7,8 g.
B. 2,4 g.
C. 3,6 g.
D. 3,2 g.
Câu 15. Cho dòng điện không đổi chạy qua hai bình điện phân mắc nối tiếp: bình thứ nhất chứa dung dịch đồng sunfat (CuSO4), bình thứ hai chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3). Đồng có khối lượng mol nguyên tử 
[image: image243.wmf]1

A63,5 g/mol

=

 và hóa trị 
[image: image244.wmf]1

n2

=

; bạc có khối lượng mol nguyên tử 
[image: image245.wmf]2

A108 g/mol

=

 và hóa trị 
[image: image246.wmf]2

n1

=

. Xác định khối lượng đồng bám vào catôt của bình thứ nhất khi khối lượng bạc bám vào catôt của bình thứ 2 là 40,24 g trong cùng khoảng thời gian điện phân

A. 11,8 g.
B. 12,4 g.
C. 13,6 g.
D. 11,2 g.
Câu 16. Hai bình điện phân: (CuSO4/Cu và AgNO3/Ag) mắc nối tiếp, trong một mạch điện. Sau một thời gian điện phân, tổng khối lượng catôt của hai bình tăng lên 5,6 g. Biết khối lượng mol của đồng và bạc là 64 và 108, hóa trị của đồng và bạc là 2 và 1. Gọi điện lượng qua các bình điện phân là q, khối lượng Cu và Ag được giải phóng ở catôt lần lượt là m1 và m2. Chọn phương án đúng.

A. 
[image: image247.wmf]q1930 C

=



B. 
[image: image248.wmf]12

mm1,52 g

-=




C. 
[image: image249.wmf]12

4mm0,8 g

-=



D. 
[image: image250.wmf]12

3mm0,24 g

-=


Câu 17. Hai bình điện phân: (CuSO4/Cu và AgNO3/Ag) mắc nối tiếp, trong một mạch điện có cường độ 0,5 A. Sau thời gian điện phân t, tổng khối lượng catôt của hai bình tăng lên 7,6 g. Biết khối lượng mol của đồng và bạc là 64 và 108, hóa trị của đồng và bạc là 2 và 1. Tính t.

A. 2 giờ 54 phút 37 s.
B. 7720 phút.
C. 2 giờ 8 phút 40 s.
D. 8720 phút.
Câu 18. Xác định khối lượng đồng bám vào catôt của bình điện phân chứa dung dịch đồng sunfat (CuSO4) khi dòng điện chạy qua bình này trong 1 phút và có cường độ thay đổi theo thời gian với quy luật 
[image: image251.wmf]I0,05t(A)

=

 với t  tính bằng s. Đồng có khối lượng mol là 
[image: image252.wmf]A63,5 g/mol

=

 và hóa trị 
[image: image253.wmf]n2

=

.

A. 5,10 mg.
B. 5,10 g.
C. 29,6 mg.
D. 29,6 g.
Câu 19. Một bộ nguồn điện gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song: mỗi pin có suất điện động 0,9 V và điện trở trong 
[image: image254.wmf]0,6 

W

. Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có điện trở 
[image: image255.wmf]1,82 

W

 được mắc vào hai cực của bộ nguồn nói trên. Anôt của bình điện phân bằng đồng. Biết Cu có 
[image: image256.wmf]A64;n2

==

. Tính khối lượng đồng bám vào catôt của bình trong thời gian 47 phút. 

A. 2,8 g.
B. 1,34 g.
C. 2,6 g.
D. 1,26 g.
Câu 20. Người ta dùng 36 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 1,5 V, điện trở trong 
[image: image257.wmf]0,9 

W

 để cung cấp điện cho một bình điện phân đựng dung dịch ZnSO4 với cực dương bằng kẽm, có điện trở 
[image: image258.wmf]R3,6 

=W

. Biết đương lượng gam của kẽm là 32,5. Bộ nguồn được mắc thành n dãy song song trên mỗi dãy có m nguồn nối tiếp thì khối lượng kẽm bám vào catôt trong thời gian 1 giờ 45 phút 20 giây là lớn nhất và bằng

A. 3,25 g.
B. 4,25 g.
C. 5,32 g.
D. 2,15 g.
Câu 21. Cho điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có a pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 1,5 V 

	và điện trở trong 
[image: image259.wmf]0,5 

W

. Mạch ngoài gồm các điện trở 
[image: image260.wmf]123

R20 ;R9 ;R2 

=W=W=W

; đèn Đ loại 3 V – 3 W; bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, có cực dương bằng bạc có điện trở 
[image: image261.wmf]p

Rb ()

=W

. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể; điện trở của vôn kế rất lớn. Biết ampe kế A1 chỉ 0,6 A, ampe kế A2 chỉ 0,4 A. Coi điện trở của đèn không đổi. Đương lượng gam của bạc là 108. Khối lượng bạc giải phóng ở catôt sau thời gian 
[image: image262.wmf](ab)

+

 phút là
	[image: image263.png]






A. 0,48 g.
B. 0,25 g.
C. 0,32 g.
D. 0,15 g.
Câu 22. Cho điện như hình vẽ. Ba nguồn điện giống nhau,  
[image: image264.wmf]12

R3 ;R6 ;
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	bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng và có điện trở 
[image: image265.wmf]p

R0,5 

=W

. Đương lượng gam của đồng là 32. Sau một thời gian điện phân 386 giây, người ta thấy khối lượng của bản cực làm catôt tăng lên 0,64 gam. Dùng một vôn có điện trở rất lớn mắc vào 2 đầu A và C của bộ nguồn. Nếu bỏ mạch ngoài đi thì vôn kế chỉ 27,5 V. Điện trở trong của mỗi nguồn điện là
	[image: image266.png]






A. 
[image: image267.wmf]1,0 

W

.
B. 
[image: image268.wmf]0,5 

W

.
C. 
[image: image269.wmf]1,5 

W

.
D. 
[image: image270.wmf]2,0 

W

.

	Câu 23. Cho điện như hình vẽ. Biết nguồn có suất điện động 24 V, điện trở trong 
[image: image271.wmf]1 

W

; tụ điện có điện dung 
[image: image272.wmf]C4 F

=m

; đèn Đ loại 6 V – 6 W; các điện trở có giá trị 
[image: image273.wmf]12

R6 ;R4 ;
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bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và có anôt làm bằng Cu, có điện trở 
[image: image274.wmf]p

R2 

=W

. Đương lượng gam của đồng là 32. Coi điện trở của đèn không đổi. Khi đó, điện tích của tụ là 
[image: image275.wmf]qa (C)

=m

. Khối lượng Cu bám vào catôt sau thời gian a (phút) là
	[image: image276.png]<r £






A. 4,46 g.
B.4,38 g.
C.1,28 g. 
D.3,28 g.
Câu 24. Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 6 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 

	2,25 V, điện trở trong 
[image: image277.wmf]0,5 

W

. Bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, anot làm bằng đồng, có điện trở 
[image: image278.wmf]p

Ra ()
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. Đương lượng gam của đồng là 32. Tụ điện có điện dung 
[image: image279.wmf]C6 F

=m

. Đèn Đ loại 4 V – 2 W, các điện trở có giá trị 
[image: image280.wmf]123

R0,5RR1 ;
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. Biết đèn Đ sáng bình thường và điện tích của tụ là 
[image: image281.wmf]qb C
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. Khối lượng đồng bám vào catôt sau thời gian 
[image: image282.wmf](ab)
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 phút là
	[image: image283.png]






A. 0,446 g..
B. 0,238 g..
C. 0,255 g..
D. 0,328 g.
Câu 25. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn gồm 8 nguồn giống nhau, mỗi cái có suất điện 

	động 5 V; có điện trở trong 
[image: image284.wmf]0,25 

W

 mắc nối tiếp; đèn Đ có loại  4 V – 8 W, 
[image: image285.wmf]123p
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 và Rp là bình điện phân đựng dung dịch Al2(SO4)3 có cực dương bằng Al. Đương lượng gam của nhôm bằng 9. Điều chỉnh biến trở 
[image: image286.wmf]p

Ra ()
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 thì đèn Đ sáng bình thường, lúc này độ lớn hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là b (V). Khối lượng Al giải phóng ở cực âm trong thời gian 
[image: image287.wmf](ab)

+

giờ là
	[image: image288.png]






A. 4,46 g.
B. 2,38 g.
C. 2,55 g.
D. 2,66 g.

Câu 26. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó có 8 bộ nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện 

	động 1,5 V; có điện trở trong 
[image: image289.wmf]0,5 

W

 mắc thành 2 nhánh, mỗi nhánh có 4 nguồn mắc nối tiếp. Đèn Đ loại 3 V – 3 W, 
[image: image290.wmf]123p
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 và là bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, có cực dương bằng Cu. Biết đồng có khối lượng mol là 64 và có hóa trị 2. Coi điện trở cả đèn không thay đổi. Biết độ lớn hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là a (V). Khối lượng Cu giải phóng ra ở cực âm trong thời gian a giờ là
	[image: image291.png]






A. 0,446 g.
B. 0,382 g.
C. 0,255 g.
D. 0,328 g.

Câu 27. Trong bình điện phân dung dịch AgNO3 có anot bằng bạc, người ta nối ba lá bạc mỏng 1, 2, 3 

	Có cùng diện tích mặt ngoài 10 cm2 với catôt sao cho khoảng cách từ mỗi lá đồng đến anot lần lượt là 10, 20, 30 cm. Điện trở suất của dung dịch điện phân là 
[image: image292.wmf]0,2 m

W

. Điện trở của mỗi phần dung dịch nằm giữa anôt và mỗi lá đồng 1, 2, 3 lần lượt là R1, R2, R3. Giá trị của 
[image: image293.wmf]123

(RRR)
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 là
	[image: image294.png]






A. 
[image: image295.wmf]120 

W

.
B. 
[image: image296.wmf]150 

W

.
C. 
[image: image297.wmf]180 

W

.
D. 
[image: image298.wmf]100 

W

.

Câu 28. Trong bình điện phân dung dịch AgNO3 có anot bằng bạc, người ta nối ba lá bạc mỏng 1, 2, 3 

	Có cùng diện tích mặt ngoài 10 cm2 với catot sao cho khoảng cách từ mỗi lá đồng đến anot lần lượt là 10, 20, 30 cm. Điện trở suất của dung dịch điện phân là 
[image: image299.wmf]0,2 m

W

. Hiệu điện thế đặt vào hai cực của bình điện phân là 
[image: image300.wmf]U15 V

=

. Bạc có khối lượng mol là 
[image: image301.wmf]A108 g/mol

=

 và có hóa trị 
[image: image302.wmf]n1

=

. Tổng khối lượng bạc bám vào ba lá bạc sau thời gian 1 giờ gần giá trị nào nhất sau đây? 
	[image: image303.png]






A. 4,46 g.
B. 3,82 g.
C. 2,55 g.
D. 5,54 g.

Câu 29. Người ta bố trí các điện cực của một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, như trên hình vẽ, 

	Với các điện cực đều bằng đồng có diện tích đều bằng S, khoảng cách từ chúng đến anot lần lượt là 
[image: image304.wmf]123

,,

lll

. Sau thời gian t, khối lượng đồng bám vào các điện cực 1, 2 và 3 lần lượt là m1, m2 và m3. Nếu 
[image: image305.wmf]1232

0,5,m4 g

=+=
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 và 
[image: image306.wmf]3

m5 g

=

 thì giá trị của m1 gần giá trị nào nhất sau đây?
	[image: image307.png]






A. 3,27 g.
B. 2,86 g.


C. 2,78 g.
D. 2,65 g.

Câu 30. Để xác định lượng điện hóa của bạc (Ag), một học sinh đã cho dòng điện có cường độ 1,3 A chạy qua bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) trong khoảng thời gian 1,5 phút và thu được 120 mg bạc bám vào catôt. Xác định sai số tỉ đối của kết quả thí nghiệm do học sinh thực hiện với kết quả tính toán theo định luật II Farađay về điện phân khi lấy số Farađay 
[image: image308.wmf]F96500 (C/mol)

=

, khối lượng mol nguyên tử của bạc 
[image: image309.wmf]A108 g/mol

=

 và hóa trị 
[image: image310.wmf]n1

=

.

A. 0,82%.
B. 0,23%.
C. 1,3%.
D. 0,72%.
Câu 31. Tốc độ chuyển động có hướng của ion Na+ và Cl- trong nước có thể tính theo công thức: 
[image: image311.wmf]vE

=m

, trong đó E là cường độ điện trường, 
[image: image312.wmf]m

 có giá trị lần lượt là 
[image: image313.wmf]82

4,5.10 m/(Vs)

-

 và 
[image: image314.wmf]82

6,8.10 m/(Vs)

-

. Số Avogadro là 
[image: image315.wmf]23

A

N6,023.10

=

, độ lớn điện tích nguyên tố là 
[image: image316.wmf]19

1,6.10C

-

. Cho rằng, toàn bộ các phân tử NaCl đều phân li thành ion. Điện trở suất của dung dịch NaCl nồng độ 
[image: image317.wmf]0,2 mol/l

 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
[image: image318.wmf]0,948 m

W

.
B. 
[image: image319.wmf]0,459 m

W

.
C. 
[image: image320.wmf]0,918 m

W

.
D. 
[image: image321.wmf]0,428 m

W

.

Câu 32. Khi điện phân dung dịch muối ăn NaCl trong bình điện phân có điện cực anôt bằng graphit, người ta thu được khí clo ở anôt và khí hiđro ở catôt. Tổng thể tích của các khí H2 và khí Cl2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn khi điện phân trong khoảng thời gian 10 phút với cường độ dòng điện 10 A là

A. 1,393 lít.
B. 0,696 lít.
C. 1,492 lít.
D. 0,792 lít.

Câu 33. Khi điện phân một dung dịch KCl trong nước, người ta thu được khí hiđro vào một bình có thể tích 
[image: image322.wmf]V3

=

lít. Biết hằng số khí 
[image: image323.wmf]R8,314 J/mol.K

=

, hiệu điện thế đặt vào hai cực của bình là 
[image: image324.wmf]U50 V

=

, áp suất của khí hidro trong bình bằng 
[image: image325.wmf]2

p83140 N/m

=

 và nhiệt độ của khí là 270C. Công dòng điện khi điện phân là

A. 975 kJ.
B. 965 kJ.
C. 865 kJ.
D. 995 kJ.

Câu 34. Hai bình điện phân: (CuSO4/Cu và AgNO3/Ag) mắc nối tiếp, trong một mạch điện có cường độ 1 A. Sau thời gian điện phân t, khối lượng catot của bình 1 và bình 2 tăng lên lần lượt là m1 và m2. Biết 
[image: image326.wmf]21

mm1,52 g

-=

, khối lượng mol của đồng và bạc là 64 và 108, hóa trị của đồng và bạc là 2 và 1. Tính t.

A. 32 phút 40 s.
B. 1930 phút.
C. 32 phút 10 s.
D. 8720 phút.
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